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        TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        QUẬN BÌNH THẠNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     

               
 Bản án số: 172/2021/HS-ST 

Ngày: 23-12-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Tùng 

   Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Trần Văn Phủ 

 2. Bà Bùi Thị Hòa Bình 

Thư ký phiên tòa: Ông Đoàn Quốc Dũng-Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy Hằng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 12 năm 2021 tại phòng xử án - trụ sở Tòa án nhân quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 

195/2021/TLST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 256/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 11 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số 43/2021/QĐ-HPT ngày 09 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Lữ Văn S  

 Sinh năm 1999 tại tỉnh Nghệ An 

Hộ khẩu thường trú: thôn Thanh Nam, xã B , huyện C , tỉnh N . 

 Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 4/12; Dân tộc: Thái; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lữ Văn Núi và bà Lương Thị Viện, 

chưa có vợ, con; Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. 

 Nhân thân: 

 - Từ nhỏ đi học và sinh sống với gia đình tại thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, 

huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đi học đến lớp 4 thì nghỉ học.  

- Ngày 16/5/2013, Công an phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lữ Văn Sang về hành vi Trộm cắp tài 

sản. (BL 59) 

- Ngày 29/9/2016, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 09 tháng 06 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 23/12/2015; 

trả tự do cho bị cáo Lữ Văn Sang ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị giam giữ về tội 

phạm khác (Bản án số 188/2016/HSST). Mặc dù Chi cục thi hành án huyện Con Cuông, 
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tỉnh Nghệ An không nhận được hồ sơ ủy thác của Chi cục thi hành án quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh nêu chưa ra Quyết định thi hành phần án phí đối với Sang 

nhưng Sang phạm tội khi chưa thành niên do đó Sang đương nhiên được xóa án 

tích.(BL 50-52 và 53) 

- Ngày 08/5/2018, Tòa án nhân dân Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 02 

năm 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, trong đó tổng hợp hình phạt của bản án số 

141/2018/HSST là 6 tháng tù và bản án số 09/2018/HSST ngày 30/3/2018 là 02 năm 03 

tháng tù. (Bản án số 141/2018/HSST, đã đóng án phí). Riêng Bản án số 09/2018/HSST 

ngày 30/3/2018 chưa đóng án phí nhưng Sang phạm tội khi chưa thành niên do đó Sang 

đương nhiên được xóa án tích. (BL 48-49 và 53) 

- Ngày19/10/2021, Công an quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lữ Văn Sang về hành vi Sử dụng giấy đăng ký 

xe không do Cơ quan có thẩm quyền cấp. (BL 74) 

Tiền án, Tiền sự: Không 

 Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 23 tháng 7 năm 2021. 

 Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 -Người bào chữa cho bị cáo: Không có  

 -Người tham gia tố tụng khác:  

 - Bị hại: Bà Dương Kim Cúc (có đơn xin vắng mặt) 

 Địa chỉ: 801/3/7A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Lữ Văn S  bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

 Đêm ngày 22/7/2021, S  một mình đi bộ tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản để kiếm 

tiền tiêu xài. Khoảng 00 giờ 00 ngày 23/7/2021, khi đi ngang cửa hàng quần áo tại số 

801/1A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh do bà Dương Kim C  làm chủ, 

S  thấy khoá trái cửa bên ngoài, nghĩ không có ai trong tiệm nên tìm cách đột nhập để 

trộm cắp tài sản. Sau đó, S  trèo lên lan can lầu 01thấy cửa nhôm bên trong có ổ khoá 

móc vào khoen nhưng không bấm lại, S  dùng hai tay kéo 02 cánh cửa về 02 bên để có 

khe hở, rồi dùng 01 cây sắt hình chữ L chặn cửa để luồn tay trái vào bên trong lấy ổ khoá 

và mở được cửa. S  đi vào lầu 01 rồi đi cầu thang xuống tầng trệt để tìm tài sản trộm cắp. 

Khi xuống tầng trệt, Sang thấy 01 tủ kính trưng bàycó 03 ngăn để các loại nước hoa và 

mỹ phẩm. S  mở cửa tủ kính lấy các chai nước hoa, mỹ phẩm, gồm: 01chai sữa tắm hiệu 

“leivy” loại 750ml; 01 hộp sản phẩm dưỡng da hiệu “The First GENITURE” bên trong 

có: 01 hủ nước hoa hồng dưỡng da hiệu “The First GENITURE” loại 20ml có ghi chữ 

“The First GENITURE SKIN SOFTENER”, 01 hủ sữa dưỡng da hiệu “The First 

GENITURE” loại 20ml có ghi chữ “The First GENITURE EMULSION”, 01hủ kem 
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dưỡng da hiệu “The First GENITURE” loại 07ml, có ghi chữ “The First GENITURE 

CREAM INTENSIVE”; 01 chai sữa tắm hiệu “AMBER ROMANCE” loại 250 

ml;01hộp sản phẩm dưỡng da hiệu “The History of” bên trong có: 01 hủ nước dưỡng da 

hiệu “The History of” loại 08ml, có ghi chữ “first Moisture Anti-Aging Essence”, 01 hủ 

nước dưỡng da hiệu “The History of” loại 08ml có ghi chữ Self-Generating Anti-Aging 

Essence”, 01 hủ sữa dưỡng da hiệu “The History of” loại 07ml; 01hộp kem dưỡng da 

hiệu “LANOLIN CREAM’’bên trong có: 01 hủ kem dưỡng da hiệu “LANOLIN 

CREAM” loại 100g; 01 hộp kem dưỡng da hiệu “The History of” có ghi chữ “Radiant 

White Moisture Cream” bên trong có: 01 hủ kem dưỡng da hiệu “The History of " loại 

60 ml; 01hộp kem dưỡng da hiệu " The history of” có ghi chữ “Radiant Special Gift 

Set” bên trong có: 06 hủ kem dưỡng da hiệu "The history of" (trong đó có 02 hủ loại 25 

ml, 01 hủ loại 5 ml, 01 hủ loại 10 ml, 01 hủ loại 08 ml, 01 hủ loại 05 ml); 01 chai nước 

hoa hiệu "NAUTICA” loại 100 ml; 01 hộp kem dưỡng da hiệu "J*K" bên trong có: 01 

hủ kem dưỡng da hiệu "J&K” loại 50g; 01 hộp kem dưỡng da hiệu “Lariena” bên trong 

có 01 hủ kem dưỡng da hiệu “Lariena” loại 50g; 01hộp nước hoa hiệu “GIORDANI” 

bên trong có01 chai nước hoa hiệu “GIORDANI” loại 50ml; 01 hộp kem dưỡng da hiệu 

“Novage” có ghi chữ “ADVANCED SKIN RENEWING TREATMENT” bên trong có: 

08 tuýt kem dưỡng da hiệu “Novage” loại 05ml; 01 hộp nước hoa hiệu “Calotine” bên 

trong: 01chai nước hoa hiệu “Calotine” loại 100m; 01 chai nước hoa hiệu “Davi 

Beckham” loại 75 ml; 01 đài Radio màu đỏ vàng phía sau có chữ “Tiểu Nguyện”. Toàn 

bộ số tài sản trên được Sang bỏ vào 03 túi nylong màu trắng, có chữ màu đỏ bên ngoài 

“Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông thời trang Xuân Ngọc”. Sau đó, S  đi lại lên 

tầng 01 để ra ngoài lan can. Tuy nhiên, do mệt nên S nằm trên mái tôn nhà bên cạnh là số 

801Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh để ngủ, S nằm sát tường để 03 túi 

nylong giữa người và tường. Đến khoảng 10 giờ 00 phút ngày 23/7/2021, người dân phát 

hiện, điện thoại báo Côngan phường 26, quận Bình Thạnh đến kiểm tra hành chính và 

tiến hành thu giữ đồ vật mời S  về trụ sở làm việc. Vụ việc được Công an phường 26, 

quận Bình Thạnh lập hồ sơ chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình 

Thạnh để xử lý theo thẩm quyền. 

Tại Cơ quan điều tra, Lữ Văn S  khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. 

Căn cứ kết luận số 343/KLĐGTS-TCKH ngày 04/10/2021 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh, kết luận: Toàn bộ số tài sản bị chiếm 

đoạt trên có giá trị là 3.060.000 đồng. (BL 199 - 202) 

Vật chứng thu giữ: 

- 03 túi ny long có ghi chữ “Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông thời trang 

Xuân Ngọc” bên trong gồm có:  

+ 01 chai sữa tắm hiệu “leivy” loại 750ml (đã sử dụng);  

+ 01 hộp sản phẩm dưỡng da hiệu “The First GENITURE”, bên trong có: 01 hủ 

nước hoa hồng dưỡng da hiệu “The First GENITURE”loại 20ml có ghi chữ “The First 

GENITURE SKIN SOFTENER”; 01 hủ sữa dưỡng da hiệu “The First GENITURE” 

loại 20mlcó ghi chữ “The First GENITURE EMULSION”; 01hủ kem dưỡng da hiệu 
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“The First GENITURE” loại 07ml, có ghi chữ “The First GENITURE CREAM 

INTENSIVE” (chưa sử dụng);  

+ 01 chai sữa tắm hiệu “AMBER ROMANCE” loại 250 ml (đã sử dụng);   

+ 01 hộp sản phẩm dưỡng da hiệu “The History of” bên trong có: 01hủ nước 

dưỡng da hiệu “The History of” loại 08ml, có ghi chữ “first Moisture Anti-Aging 

Essence”; 01 hủ nước dưỡng da hiệu “The History of” loại 08mlcó ghi chữ Self-

Generating Anti-Aging Essence”, 01 hủ sữa dưỡng da hiệu “The History of” loại 07ml 

(chưa qua sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “LANOLIN CREAM” bên trong có: 01 hủ kem 

dưỡng da hiệu “LANOLIN CREAM’’ loại 100g (đã sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “The History of” có ghi chữ “Radiant White 

Moisture Cream” bên trong có: 01 hủ kem dưỡng da hiệu “The History of " loại 60 ml 

(chưa sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu " The history of” có ghi chữ “Radiant Special Gift 

Set” bên trong có: 06 hủ kem dưỡng da hiệu "The history of" (trong đó có 02hủ loại 25 

ml, 01 hủ loại 5 ml, 01hủ loại 10 ml, 01 hủ loại 08 ml, 01 hủ loại 05 ml, cả 06 (sáu) hủ 

kem vẫn còn nguyên tem niêm phong (chưa qua sử dụng);  

+ 01chai nước hoa hiệu “NAUTICA” loại 100 ml (đã sử dụng); 

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu "J*K" bên trong có: 01 hủ kem dưỡng da hiệu 

"J&K” loại 50g (đã sử dụng); 

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “Lariena” bên trong có 01 hủ kem dưỡng da hiệu 

“Lariena” loại 50g (đã sử dụng);  

+ 01 hộp nước hoa hiệu “GIORDANI”bên trong có 01 chai nước hoa hiệu 

“GIORDANI” loại 50ml (chưa qua sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “Novage” có ghi chữ “ADVANCED SKIN 

RENEWING TREATMENT” bên trong có: 08 tuýp kem dưỡng da hiệu “Novage” loại 

05ml (chưa sử dụng);  

+ 01 hộp nước hoa hiệu “Calotine” bên trong: 01 chai nước hoa hiệu “Calotine” 

loại 100ml (đã sử dụng);  

+ 01 chai nước hoa hiệu “Davi Beckham” loại 75 ml (đã sử dụng);  

+ 01 đài Radio màu đỏ vàng phía sau có chữ “Tiểu Nguyện” (đã sử dụng); 

(Toàn bộ tài sản trên là của bà Dương Kim C , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận Bình Thạnh đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại tài sản trên cho bà Cúc). 

- 01 áo thun cổ tròn ngắn tay màu đen, 01 quần dài vải màu đen, đây là trang phục 

Lữ Văn Sang mặc khi trộm cắp tài sản.  

- 01 thước đo góc hình chữ L bằng kim loại, một cạnh dẹp kích thước 30x3cm, 

cạnh còn lại có kích thước 15x3cm, đây là phương tiện Sang dùng để trộm cắp tài sản. 

- 01 ổ khóa bằng kim loại trên móc khóa có dòng chữ HARDENED.  

- 01 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu trắng, mặt sau có ghi 50M WR 

11311020918133 110 9322SAB STAINLESS STEEL Back, dây da màu đen; 01 điện 

thoại di động hiệu OPPO A31 màu đen, đây là tài sản cá nhân của S .  
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- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 66P1-874.16 mang tên Lê 

Văn Hưởng. Căn cứ Kết luận giám định số 4457/KLGĐ-TT ngày 06/08/2021 của Phòng 

Kỹ thuật Hình sự - Công an TP. Hồ Chí Minh: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe 

máy mang tên Lê Văn Hưởng biển số 66P1-874.16, số máy: 1CK1011547, số khung: 

K01CB2011197 là thật.  

 Lữ Văn S  khai: Ngày 21/3/2021 mua xe máy hiệu Yamaha R15 biển số 66P1-

874.16 tại cửa hàng xe máy Thái Thuận Motor địa chỉ 86/90 Tân Chánh Hiệp 36, phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh do anh Thái Bá Thành là chủ cửa 

hàng, với giá 30.000.000 đồng có làm hợp đồng mua bán xe, kèm theo giấy chứng nhận 

đăng ký xe máy mang tên Lê Văn Hưởng. Ngày 16/4/2021, Lữ Văn S  bị tai nạn giao 

thông tại Km 1626+900 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Thanh Lương, xã Chí Công, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã 

ra quyết định tạm giữ xe máy hiệu Yamaha R15 biển số 66P1-874.16 để xử lý.  

 Tiến hành xác minh xe máy biển số 66P1-874.16, số máy: 1CK1011547, số 

khung: K01CB2011197do Lê Văn Hưởng (Sinh năm: 1986, Địa chỉ: 293 Tổ 5, Tân 

Hùng, Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an quận Bình Thạnh đã gửi Ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hiện chưa có kết quả trả lời nên Cơ quan điều tra 

tách xử lý riêng.  

- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 37A1 - 002.12 mang tên 

Lữ Văn S . Căn cứ Kết luận giám định số 4457/KLGĐ-TT ngày 06/08/2021 của Phòng 

Kỹ thuật Hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh: 01giấy chứng nhận đăng ký xe mô 

tô, xe máy mang tên Lữ Văn S  biển số 37A1 - 002.12, số máy: MC05E1138502, số 

khung: MC081138456 là giả. 

Lữ Văn S  khai nhận: Vào đầu năm 2021, S  mua xe máy hiệu Honda CB400 màu 

đen biển số 59A3-09114 trên mạng, không có giấy tờ xe nên S  lên Facebook đặt mua 

giấy chứng nhận đăng ký xe máy trên và dự định sẽ làm biển số giả 37A1-002.12 để gắn 

vào xe máy biển số 59A3-09114 sử dụng, tuy nhiên S  chưa làm. Sau đó, S  điều khiển xe 

máy trên về quê Nghệ An thì tự gây tai nạn giao thông tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, 

tỉnh Bình Thuận. Xe trên bị hư hỏng nên S  gửi nhờ xe máy Honda CB400 màu đen biển 

số 59A3-09114 tại nhà bà Bùi Kim Tuyến (Sinh năm: 1964, Địa chỉ: 420 Thôn 2, xã Tân 

Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 0386558148, hẹn sẽ lấy sau. Do 

dịch Covid 19 nên S chưa quay lại lấy xe được. 

Tiến hành xác minh xe máy biển số 59A3-09114, kết quả: Xe máy hiệu Honda 

R250 màu trắng biển số 59A3-09114 do ông Trương Quốc Tuấn (Sinh năm: 1986; 

HKTT: 410/6 khu phố 3A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) là 

chủ xe. Ông Tuấn khai: Vào năm 2016 ông mua xe máy trên, có đăng ký làm thủ tục 

sang tên chủ sở hữu. Hiện tại ông Tuấn vẫn đang sử dụng xe, vẫn giữ giấy chứng nhận 

đăng ký xe máy trên, ông Tuấn không mua bán hoặc cho bất kỳ ai mượn xe máy trên để 

sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định Ủy thác 

đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xác minh, 

thu giữ xe mô tô biển số 59A3-09114 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.   
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 Trách nhiệm dân sự: Bị hại bà Dương Kim C  đã nhận lại tài sản bị mất trộm và 

không yêu cầu đền bù thiệt hại. (BL: 173A) 

Tại bản cáo trạng số 204/CT-VKSBTh ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Bình Thạnh, đã truy tố bị can Lữ Văn S  về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017.  

2. Tại phiên tòa, 

Bị cáo Lữ Văn S  khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng nêu. Bị 

cáo thống nhất với tội danh và khung hình phạt như cáo trạng đã nêu, thừa nhận việc 

truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.  

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh 

trình bày bản luận tội giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, 

đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bị cáo Lữ Văn S phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo Lữ Văn S  từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm tù giam. Không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

- Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình 

sự: 

- 03 túi ny long có ghi chữ “Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông thời trang 

Xuân Ngọc” bên trong gồm có:  

+ 01 chai sữa tắm hiệu “leivy” loại 750ml (đã sử dụng);  

+ 01 hộp sản phẩm dưỡng da hiệu “The First GENITURE”, bên trong có: 01 hủ 

nước hoa hồng dưỡng da hiệu “The First GENITURE”loại 20ml có ghi chữ “The First 

GENITURE SKIN SOFTENER”; 01 hủ sữa dưỡng da hiệu “The First GENITURE” 

loại 20mlcó ghi chữ “The First GENITURE EMULSION”; 01hủ kem dưỡng da hiệu 

“The First GENITURE” loại 07ml, có ghi chữ “The First GENITURE CREAM 

INTENSIVE” (chưa sử dụng);  

+ 01 chai sữa tắm hiệu “AMBER ROMANCE” loại 250 ml (đã sử dụng);   

+ 01 hộp sản phẩm dưỡng da hiệu “The History of” bên trong có: 01hủ nước 

dưỡng da hiệu “The History of” loại 08ml, có ghi chữ “first Moisture Anti-Aging 

Essence”; 01 hủ nước dưỡng da hiệu “The History of” loại 08mlcó ghi chữ Self-

Generating Anti-Aging Essence”, 01 hủ sữa dưỡng da hiệu “The History of” loại 07ml 

(chưa qua sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “LANOLIN CREAM” bên trong có: 01 hủ kem 

dưỡng da hiệu “LANOLIN CREAM’’ loại 100g (đã sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “The History of” có ghi chữ “Radiant White 

Moisture Cream” bên trong có: 01 hủ kem dưỡng da hiệu “The History of " loại 60 ml 

(chưa sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu " The history of” có ghi chữ “Radiant Special Gift 

Set” bên trong có: 06hủ kem dưỡng da hiệu "The history of" (trong đó có 02hủ loại 25 
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ml, 01 hủ loại 5 ml, 01hủ loại 10 ml, 01 hủ loại 08 ml, 01 hủ loại 05 ml, cả 06 (sáu) hủ 

kem vẫn còn nguyên tem niêm phong (chưa qua sử dụng);  

+ 01chai nước hoa hiệu “NAUTICA” loại 100 ml (đã sử dụng); 

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu "J*K" bên trong có: 01 hủ kem dưỡng da hiệu 

"J&K” loại 50g (đã sử dụng); 

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “Lariena” bên trong có 01 hủ kem dưỡng da hiệu 

“Lariena” loại 50g (đã sử dụng);  

+ 01 hộp nước hoa hiệu “GIORDANI”bên trong có 01 chai nước hoa hiệu 

“GIORDANI” loại 50ml (chưa qua sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “Novage” có ghi chữ “ADVANCED SKIN 

RENEWING TREATMENT” bên trong có: 08 tuýp kem dưỡng da hiệu “Novage” loại 

05ml (chưa sử dụng);  

+ 01 hộp nước hoa hiệu “Calotine” bên trong: 01 chai nước hoa hiệu “Calotine” 

loại 100ml (đã sử dụng);  

+ 01 chai nước hoa hiệu “Davi Beckham” loại 75 ml (đã sử dụng);  

+ 01 đài Radio màu đỏ vàng phía sau có chữ “Tiểu Nguyện” (đã sử dụng); 

(Toàn bộ tài sản trên là của bà Dương Kim C , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận Bình Thạnh đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại tài sản trên cho bà Cúc). 

-Tịch thu, tiêu hủy: 01 áo thun cổ tròn ngắn tay màu đen, 01 quần dài vải màu đen, 

đây là trang phục Lữ Văn S  mặc khi trộm cắp tài sản; 01 thước đo góc hình chữ L bằng 

kim loại, một cạnh dẹp kích thước 30x3cm, cạnh còn lại có kích thước 15x3cm, đây là 

phương tiện S  dùng để trộm cắp tài sản; 01 ổ khóa bằng kim loại trên móc khóa có 

dòng chữ HARDENED.  

- Trả lại bị cáo: 01 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu trắng, mặt sau có ghi 50M 

WR 11311020918133 110 9322SAB STAINLESS STEEL Back, dây da màu đen; 01 

điện thoại di động hiệu OPPO A31 màu đen, đây là tài sản cá nhân của S .  

- Đưa lưu hồ sơ vụ án: 

+ 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 66P1-874.16 mang tên Lê 

Văn Hưởng.  

 + 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 37A1 - 002.12 mang tên 

Lữ Văn Sang. 

-Trách nhiệm dân sự: Bị hại bà Dương Kim C  đã nhận lại tài sản bị mất trộm và 

không yêu cầu đền bù thiệt hại. 

-Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng theo quy định. 

3. Phần Tranh luận: 

Trong phần tranh luận bị cáo không tham gia tranh luận. 

Bị hại có đơn xin vắng mặt 

4. Trong lời nói sau cùng: 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

để sớm trở về gia đình. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 

Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến, không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

[2].Về tố tụng 

Về sự vắng mặt của bị hại, tại phiên tòa. Xét thấy, tại giai đoạn điều tra, bị hại đã 

được Cơ quan điều tra lấy lời khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, nên việc vắng mặt của bị hại, không ảnh hưởng đến việc xét xử tại phiên 

tòa, nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị hại theo quy định tại Điều 292 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[3] Về tội danh: 

Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Lữ Văn S  tại cơ quan điều tra, cũng như 

tại phiên tòa hôm nay, qua xét hỏi bị cáo Lữ Văn S  đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nội dung bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã truy 

tố đối với bị cáo. Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Lữ Văn S  tại phiên tòa phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

khác mà Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã có đủ 

cơ sở kết luận:  

Khoảng 00 giờ 00 ngày 23/7/2021 tại số 801/1A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh, lợi dụng sơ hở của bà Dương Kim C  nên Sang một mình lén lút 

chiếm đoạt tài sản là các loại nước hoa và mỹ phẩm như đã nêu trên. Toàn bộ số tài sản 

bị chiếm đoạt trên có giá trị là 3.060.000 đồng. Mục đích trộm cắp tài sản nhằm đem 

bán để có tiền tiêu xài. Hành vi của bị cáo Lữ Văn S  đã cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

Đối với hành vi thuê người làm giấy tờ giả là 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe 

máy mang tên Lữ Văn Sang biển số 37A1-002.12. Xét thấy, hành vi của Lữ Văn S không 

đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với Lữ Văn S  về hành vi trên.  

 Đối với vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngày 04/10/2021, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định 

khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để điều tra làm rõ. 

Hiện chưa xác định được bị can nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh 

đã ra Quyết định tách vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án 

hình sự khi nào có căn cứ sẽ phục hồi xử lý sau.   
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Căn cứ kết luận số 343/KLĐGTS-TCKH ngày 04/10/2021 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh, kết luận: Toàn bộ số tài sản bị chiếm 

đoạt trên có giá trị là 3.060.000 đồng. 

 Với hành vi như đã nêu trên của bị cáo Lữ Văn S , xét thấy cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là có cơ sở pháp lý, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [4] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 [4.1] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng. Bị cáo là người đã thành niên, 

có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đủ nhận thức để nhận biết được xâm hại quyền 

sở hữu tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, bị cáo đã lén lút vào nhà, lợi dụng 

lúc bị hại vắng mặt tại nhà để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đây là hành vi mà 

pháp luật nghiêm cấm. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an. Do đó, cần xử 

phạt bị cáo một mức án tù giam phù hợp, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian nhất định, nhằm giáo dục bị cáo trở thành người tốt cho xã hội, chấp hành pháp 

luật, đồng thời giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội. 

 [4.2] Khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy: Bị cáo Lữ Văn S  có nhân thân 

xấu, nay lại thực hiện hành vi phạm tội, điều này thể hiện ý thức coi thường pháp luật 

của bị cáo. Vì vậy, cần có một mức án nghiêm khắc đối với bị cáo Lữ Văn S . Tuy 

nhiên, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lữ Văn S  đã khai báo thành 

khẩn, ăn năn hối cải, nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ cho bị cáo Lữ Văn S  một phần hình phạt.  

 [4.3] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là đối tượng không có việc làm ổn 

định, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung 

là phạt tiền quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. 

 [5] Về xử lý vật chứng:  

  Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015: 

- 03 túi ny long có ghi chữ “Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông thời trang 

Xuân Ngọc” bên trong gồm có:  

+ 01 chai sữa tắm hiệu “leivy” loại 750ml (đã sử dụng);  

+ 01 hộp sản phẩm dưỡng da hiệu “The First GENITURE”, bên trong có: 01 hủ 

nước hoa hồng dưỡng da hiệu “The First GENITURE”loại 20ml có ghi chữ “The First 

GENITURE SKIN SOFTENER”; 01 hủ sữa dưỡng da hiệu “The First GENITURE” 

loại 20mlcó ghi chữ “The First GENITURE EMULSION”; 01 hủ kem dưỡng da hiệu 

“The First GENITURE” loại 07ml, có ghi chữ “The First GENITURE CREAM 

INTENSIVE” (chưa sử dụng);  

+ 01 chai sữa tắm hiệu “AMBER ROMANCE” loại 250 ml (đã sử dụng);   
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+ 01 hộp sản phẩm dưỡng da hiệu “The History of” bên trong có: 01hủ nước 

dưỡng da hiệu “The History of” loại 08ml, có ghi chữ “first Moisture Anti-Aging 

Essence”; 01 hủ nước dưỡng da hiệu “The History of” loại 08mlcó ghi chữ Self-

Generating Anti-Aging Essence”, 01 hủ sữa dưỡng da hiệu “The History of” loại 07ml 

(chưa qua sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “LANOLIN CREAM” bên trong có: 01 hủ kem 

dưỡng da hiệu “LANOLIN CREAM’’ loại 100g (đã sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “The History of” có ghi chữ “Radiant White 

Moisture Cream” bên trong có: 01 hủ kem dưỡng da hiệu “The History of " loại 60 ml 

(chưa sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu " The history of” có ghi chữ “Radiant Special Gift 

Set” bên trong có: 06hủ kem dưỡng da hiệu "The history of" (trong đó có 02hủ loại 25 

ml, 01 hủ loại 5 ml, 01hủ loại 10 ml, 01 hủ loại 08 ml, 01 hủ loại 05 ml, cả 06 (sáu) hủ 

kem vẫn còn nguyên tem niêm phong (chưa qua sử dụng);  

+ 01chai nước hoa hiệu “NAUTICA” loại 100 ml (đã sử dụng); 

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu "J*K" bên trong có: 01 hủ kem dưỡng da hiệu 

"J&K” loại 50g (đã sử dụng); 

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “Lariena” bên trong có 01 hủ kem dưỡng da hiệu 

“Lariena” loại 50g (đã sử dụng);  

+ 01 hộp nước hoa hiệu “GIORDANI”bên trong có 01 chai nước hoa hiệu 

“GIORDANI” loại 50ml (chưa qua sử dụng);  

+ 01 hộp kem dưỡng da hiệu “Novage” có ghi chữ “ADVANCED SKIN 

RENEWING TREATMENT” bên trong có: 08 tuýp kem dưỡng da hiệu “Novage” loại 

05ml (chưa sử dụng);  

+ 01 hộp nước hoa hiệu “Calotine” bên trong: 01 chai nước hoa hiệu “Calotine” 

loại 100ml (đã sử dụng);  

+ 01 chai nước hoa hiệu “Davi Beckham” loại 75 ml (đã sử dụng);  

+ 01 đài Radio màu đỏ vàng phía sau có chữ “Tiểu Nguyện” (đã sử dụng); 

Toàn bộ tài sản trên là của bà Dương Kim C , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận Bình Thạnh đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại tài sản trên cho bà Cúc, nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

- 01 áo thun cổ tròn ngắn tay màu đen, 01 quần dài vải màu đen, đây là trang phục 

Lữ Văn Sang mặc khi trộm cắp tài sản; 01 thước đo góc hình chữ L bằng kim loại, một 

cạnh dẹp kích thước 30x3cm, cạnh còn lại có kích thước 15x3cm, đây là phương tiện S  

dùng để trộm cắp tài sản; 01 ổ khóa bằng kim loại trên móc khóa có dòng chữ 

HARDENED là những vật liên quan đến việc phạm tội, không có giá trị nên tịch thu, 

tiêu hủy: 

- 01 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu trắng, mặt sau có ghi 50M WR 

11311020918133 110 9322SAB STAINLESS STEEL Back, dây da màu đen; 01 điện 

thoại di động hiệu OPPO A31 màu đen, đây là tài sản riêng của S , không liên quan đến 

việc phạm tội nên trả lại bị cáo: 
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- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 66P1-874.16 mang tên Lê 

Văn Hưởng qua điều tra là xe trên đang bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình 

Thuận đã ra quyết định tạm giữ xe máy hiệu Yamaha R15 biển số 66P1-874.16 để xử lý. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã gửi Ủy thác điều tra đến Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hiện chưa có kết quả trả 

lời nên Cơ quan điều tra tách xử lý riêng, do đó đưa lưu hồ sơ vụ án giấy chứng nhận xe 

trên để xử lý sau. 

 - 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 37A1 - 002.12 mang tên 

Lữ Văn S . Căn cứ Kết luận giám định số 4457/KLGĐ-TT ngày 06/08/2021 của Phòng 

Kỹ thuật Hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô 

tô, xe máy mang tên Lữ Văn Sang biển số 37A1 - 002.12, số máy: MC05E1138502, số 

khung: MC081138456 là giả. Mục đích làm giả là để dùng làm biển số giả gắn vào xe 

máy hiệu Honda CB400 màu đen biển số 59A3-09114 S  mua trên trên mạng. Xe máy 

này hiện bị hư hỏng nên S gửi nhờ xe máy Honda CB400 màu đen biển số 59A3-09114 

tại nhà bà Bùi Kim Tuyến (Sinh năm: 1964, Địa chỉ: 420 Thôn 2, xã Tân Đức, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 0386558148. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an quận Bình Thạnh đã ra quyết định Ủy thác đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xác minh, thu giữ xe mô tô biển số 59A3-09114 nhưng 

đến nay vẫn chưa có kết quả. Do đó, đưa lưu vào hồ sơ vụ án giấy chứng nhận trên và 

tách riêng vụ án ra để xử lý sau.  

Đối với hành vi thuê người làm giấy tờ giả là 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe 

máy mang tên Lữ Văn S  biển số 37A1-002.12. Xét thấy, hành vi của Lữ Văn S  không đủ 

yếu tố cấu thành tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 

Lữ Văn S về hành vi trên.  

 Đối với vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngày 04/10/2021, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định 

khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để điều tra làm rõ. 

Hiện chưa xác định được bị can nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh 

đã ra Quyết định tách vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án 

hình sự khi nào có căn cứ sẽ phục hồi xử lý sau.   

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại bà Dương Kim C  đã nhận lại tài sản, không có 

yêu cầu bồi thường nào khác, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [7] Về án phí:  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Tuyên bố bị cáo Lữ Văn S  phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Về hình phạt: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
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Xử phạt bị cáo Lữ Văn S  02 (hai) năm tù giam.  

Thời hạn tù tính từ ngày 23 tháng 7 năm 2021. 

Căn cứ Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ 

ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

3. Về các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội và xử lý vật chứng; 

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;  

 - Tịch thu, tiêu hủy: 01 áo thun cổ tròn ngắn tay màu đen, 01 quần dài vải màu 

đen; 01 thước đo góc hình chữ L bằng kim loại, một cạnh dẹp kích thước 30x3cm, cạnh 

còn lại có kích thước 15x3cm; 01 ổ khóa bằng kim loại trên móc khóa có dòng chữ 

HARDENED. 

 - Trả lại cho bị cáo: 01 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu trắng, mặt sau có ghi 

50M WR 11311020918133 110 9322SAB STAINLESS STEEL Back; dây da màu đen; 

01 điện thoại di động hiệu OPPO A31 màu đen. 

- Đưa lưu vào hồ sơ vụ án: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 

66P1-874.16 mang tên Lê Văn Hưởng; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy 

biển số 37A1 - 002.12 mang tên Lữ Văn S .  

 (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 17 tháng 11 năm 

2021 giữa Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh với Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Bình Thạnh). 

 5. Về  n ph     th  :  

 Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH/ 13 

ngày 25/11/2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án 

phí, lệ phí Tòa án 

Bị cáo Lữ Văn S  phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

6. Quyền kh ng c o 

Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; 

Bị cáo Lữ Văn S  được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại bà Dương Kim C  được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày bản án được niêm yết hoặc tống đạt hợp lệ. 

      Nơi nhận:                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND Tp, Hồ Chí Minh;                                        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND quận Bình Thạnh; 

- Công an quận Bình Thạnh; 

- Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh; 

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh; 

- Trại giam; 

- Công an Tp. Hồ Chí Minh-PC53;    Lê Thanh Tùng 
- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, Văn phòng.                                                                                               
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